2

	                    CHÍNH PHỦ

Số:         /2022/NĐ-CP

DỰ THẢO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022


NGHỊ ĐỊNH

Quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật



CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về trình độ, hoạt động đào tạo; thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật; nhà giáo và người học đối với đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đại học, trường đại học, học viện và các cơ sở khác được phép đào tạo trình độ đại học (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học); trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi chung cơ sở giáo dục nghề nghiệp) có tổ chức đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật cung cấp nguồn tuyển sinh cho trình độ đại học. 
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này.

3. Nghị định này không áp dụng đối với đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên lĩnh vực nghệ thuật và các khóa đào tạo từ 01 năm trở xuống.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chỉ đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật ở các trình độ theo quy định hiện hành.

2. “Cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật” là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có đào tạo từ 01 ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trở lên ở các trình độ theo quy định hiện hành.

Điều 4. Ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

1. Ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật có một trong các yếu tố sau:

a) Người học phải có năng khiếu, tuyển sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau phụ thuộc vào ngành, nghề và trình độ đào tạo; 

b) Đào tạo kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và truyền nghề; liên thông, liên tục trong thời gian dài; quy mô đào tạo nhỏ, mô hình tổ chức lớp học linh hoạt; kết hợp đào tạo chuyên môn nghệ thuật với giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa đối với trình độ trung cấp;

c) Nhà giáo đồng thời giảng dạy nhiều trình độ; vừa giảng dạy vừa tham gia biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật. 

2. Ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ đại học quy định trong danh mục ngành, nghề tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này
3. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh, bổ sung danh mục ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật quy định tại khoản 2 Điều này phù hợp với thực tế của Việt Nam, yêu cầu quản lý giáo dục, đào tạo và hội nhập quốc tế.

Điều 5. Mục tiêu đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật

1. Phát hiện, tuyển chọn học sinh có năng khiếu nghệ thuật để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là nòng cốt, chủ đạo trong hoạt động văn hóa nghệ thuật của đất nước; có đức, có tài, có năng lực biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật mang tầm quốc gia, quốc tế.

2. Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa nghệ thuật của Việt Nam và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Chương II

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO,                         NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI HỌC
Điều 6. Trình độ đào tạo của giáo dục đại học các ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật
1. Trình độ đại học đối với ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật là trình độ của người đã tốt nghiệp các chương trình có khối lượng học tập tối thiểu, cụ thể như sau:

a) Có khối lượng học tập tối thiểu từ 120 tín chỉ trở lên đối với người đã hoàn thành khối lượng học tập tối thiểu và thời gian học trình độ trung cấp các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này, tuyển sinh đầu vào từ người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định này.
b) Có khối lượng học tập tối thiểu từ 120 tín chỉ trở lên đối với người đã tốt nghiệp phổ thông trung học, tuyển sinh đầu vào theo hình thức kết hợp thi tuyển hoặc xét tuyển các môn văn hóa và năng khiếu các ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật. 
2. Trình độ thạc sỹ đối với ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật là trình độ của người đã tốt nghiệp các chương trình có khối lượng học tập tối thiểu từ 60 tín chỉ trở lên đối với người có bằng tốt nghiệp đại học theo quy định tại khoản 1 Điều này và quy định của pháp luật liên quan.

3. Trình độ tiến sỹ đối với ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật là trình độ của người đã tốt nghiệp các chương trình có khối lượng học tập từ 90 tín chỉ trở lên đối với người có bằng tốt nghiệp thạc sỹ theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc có khối lượng học tập tối thiểu từ 120 tín chỉ trở lên đối với người có bằng tốt nghiệp đại học theo quy định tại khoản 1 Điều này và quy định của pháp luật liên quan.
Điều 7. Liên thông giữa các trình độ đào tạo của giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật 
1. Cơ sở giáo dục đại học đã và đang tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ hoặc niên chế hình thức chính quy được ít nhất 03 (ba) khóa liên tục khi quyết định thực hiện tuyển sinh đào tạo liên thông, đủ điều kiện được tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học đối với ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

2. Người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông vừa làm vừa học thuộc tổng chỉ tiêu được xác định hằng năm theo từng ngành đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học không vượt quá 50% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học tương ứng theo ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
Điều 8. Tổ chức tuyển sinh trình độ đại học ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật
1. Nguồn tuyển sinh trình độ đại học các ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật từ học sinh tốt nghiệp trung cấp ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc tốt nghiệp trung học phổ thông và có năng khiếu nghệ thuật tương đương.
2. Tuyển sinh trình độ đại học các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật thực hiện theo các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển, hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển các môn văn hóa và năng khiếu do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định theo quy định của Nghị định này và quy định hiện hành có liên quan.
3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
Điều 9. Thời gian đào tạo đối với trình độ của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp các ngành, nghề sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật
1. Thời gian đào tạo các trình độ: cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật thực hiện theo quy định hiện hành và các quy định tại Nghị định này.
2. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp gắn với đối tượng là nguồn tuyển sinh của trình độ đại học các ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật như sau:

a) 02 năm đối với học sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương đào tạo các ngành, nghề trong lĩnh vực nghệ thuật.
b) 03 năm đối với học sinh có bằng tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên đào tạo các ngành, nghề thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn và nhóm ngành mỹ thuật.

c) 04 năm đối với học sinh có bằng tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên đào tạo các ngành, nghề thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn và nhóm ngành mỹ thuật.
d) 05 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi đào tạo ngành, nghề nghệ thuật biểu diễn xiếc, tạp kỹ thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

đ) 06 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi đào tạo các ngành, nghề thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

e) 07 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi đào tạo các ngành, nghề thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

g) 09 năm đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có độ tuổi từ 09 đến 14 tuổi đào tạo các ngành, nghề thuộc nhóm ngành nghệ thuật trình diễn.

3. Khối lượng học tập tối thiểu gắn với thời gian đào tạo và đối tượng tuyển sinh các ngành, nghề chuyên môn đặc thù lĩnh vực nghệ thuật quy định tại khoản 2 Điều này quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này được cấp bằng trung cấp tương đương với bậc 4 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
4. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy định về tuyển sinh và tổ chức đào tạo phù hợp với thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh các ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trình độ trung cấp tạo nguồn của giáo dục đại học ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật theo quy định tại khoản 2 Điều này trên cơ sở thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 10. Tổ chức và quản lý đào tạo của cơ sở giáo dục đại học ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật
1. Cơ sở giáo dục đại học được tổ chức hoạt động giáo dục thường xuyên để đáp ứng hoạt động đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
2. Cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để đào tạo các ngành, nghề chuyên môn đặc thù trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.
3. Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được phép thành lập trường phổ thông năng khiếu, trung tâm giáo dục thường xuyên để giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa phù hợp với đặc thù ngành, nghề đào tạo theo quy định tại Khoản 1 Điều này và Điều 11 của Nghị định này; tạo điều kiện cho người học phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học chương trình giáo dục nghề nghiệp tạo nguồn cho giáo dục đại học ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. 

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông và việc tổ chức giảng dạy văn hóa phù hợp với điều kiện của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trên cơ sở phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
5. Cơ sở giáo dục đại học đóng trên địa bàn cung cấp các chương trình giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học căn cứ nhu cầu của địa phương và đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức đào tạo liên thông giữa các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

Điều 11. Điều kiện, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật
1. Điều kiện thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
a) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định phù hợp với quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

b) Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị: đủ các phòng học, phòng thực hành, có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên và đáp ứng được yêu cầu đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

c) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể điểm b khoản 1 Điều này.

2. Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
b) Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật;

- Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên nêu rõ nhu cầu của việc cho phép hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên; phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại điểm a, b khoản 1 của Điều này;
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.
c) Trình tự thực hiện: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Sáp nhập, chia, tách, giải thể, đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật theo quy định của pháp luật hiện hành. 
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.

Điều 12. Nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 
1. Nhà giáo giảng dạy ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục đại học được quy định như sau:

a) Nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật ở các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 54 Luật Giáo dục đại học. Trường hợp nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú tham gia đào tạo hướng dẫn thực hành đối với ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật các trình độ của giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trên cơ sở phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Nhà giáo là tiến sĩ, nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú công tác trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đào tạo ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu, có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn để làm việc về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về lao động, Nghị định hướng dẫn Luật Lao động và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Trong thời gian kéo dài thời gian làm việc, người được kéo dài thời gian làm việc nêu trên có quyền đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định. Quy trình xem xét, quyết định kéo dài thời gian làm việc: 

- 06 tháng trước khi đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định, nhà giáo có nguyện vọng đăng ký và nộp hồ sơ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp để được xem xét kéo dài thời gian làm việc; 

- Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp ra quyết định việc kéo dài thời gian làm việc theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan cấp trên có thẩm quyền ra quyết định kéo dài thời gian làm việc của nhà giáo và thông báo cho nhà giáo 03 tháng trước khi đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định. 
- Chính sách đối với nhà giáo trong thời gian làm việc kéo dài được xác định là nhà giáo cơ hữu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, được hưởng lương và các chính sách, chế độ khác theo quy định đối với nhà giáo. 
2. Nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định như sau:

a) Nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại các Điều 53, 54 Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định của Nghị định này. Việc sử dụng nhà giáo trong trường hợp không đáp ứng được quy định tại Điều 54 Luật Giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định trên cơ sở phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Nhà giáo là tiến sĩ, nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú công tác trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đào tạo ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu, có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn để làm việc về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về lao động, Nghị định hướng dẫn Luật Lao động và các văn bản pháp luật có liên quan. 

3. Trên cơ sở đề xuất của Bộ VHTTDL và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, Bộ tài chính quy định chế độ, định mức chi khuyến khích năng lực sáng tạo đối với nhà giáo giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật có các tác phẩm biểu diễn, công trình sáng tác nghệ thuật có giá trị cao, được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng hoặc hướng dẫn học, sinh sinh viên đoạt giải chính thức tại các cuộc thi nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật trong nước và quốc tế, hỗ trợ tác phẩm tốt nghiệp đối với đối tượng quy định tại khoản 1 điều 13. 

Điều 13. Người học các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 

1. Đối tượng hưởng chính sách

a) Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục, bao gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, Đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

b) Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, gồm: Tuồng, chèo, cải lương; múa hát, nhã nhạc cung đình; xiếc, tạp kỹ, múa, thanh nhạc, nhạc hơi, nhạc dây, nhạc gõ, điện ảnh, mỹ thuật.

2. Học phí: Giảm 70% học phí, cho các đối tượng sau:

a) Học sinh, sinh viên theo điểm a khoản 1 Điều này.

b) Học sinh, sinh viên học chuyên ngành tuồng, chèo, cải lương; múa hát, nhã nhạc cung đình; xiếc, tạp kỹ, múa theo điểm b khoản 1 Điều này.

3. Chế độ bồi dưỡng nghề

a) Mức 40% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng với học sinh, sinh viên theo điểm a khoản 1 Điều này đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tư thục và học sinh, sinh viên theo điểm b khoản 1 Điều này thuộc các chuyên ngành: tuồng, chèo, cải lương; múa hát, nhã nhạc cung đình; xiếc, tạp kỹ, thanh nhạc, nhạc hơi, múa.

b) Mức 30% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên theo điểm b khoản 1 Điều này thuộc chuyên ngành quay phim, mỹ thuật.

c) Mức 20% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên theo điểm b khoản 1 Điều này thuộc chuyên ngành nhạc dây, nhạc gõ và các chuyên ngành khác của điện ảnh (trừ chuyên ngành quay phim đã được quy định tại điểm b khoản này).

d) Học sinh, sinh viên theo điểm a khoản 1 Điều này học các ngành, nghề nghệ thuật chuyên sâu đặc thù tại các cơ sở đào tạo tư thục được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề theo điểm a khoản này không vượt quá mức quy định của các ngành đào tạo tương ứng trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật công lập.

4. Chế độ trang bị học tập

a) Trang bị học tập theo hình thức cấp một năm 1 lần theo phụ lục 3 của Nghị định này đối với học sinh, sinh viên theo điểm a khoản 1 Điều này theo học tại các cơ sở giáo dục tư thục.

b) Trang bị học tập theo hình thức cấp một năm 1 lần theo phụ lục 4 của Nghị định này đối với học sinh, sinh viên các chuyên ngành: tuồng, chèo, cải lương; múa hát, nhã nhạc cung đình; xiếc, tạp kỹ, múa và mỹ thuật được quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
5. Hỗ trợ tác phẩm tốt nghiệp

a) Hỗ trợ tác phẩm tốt nghiệp với đối tượng theo khoản 1 Điều này.

b) Bộ Tài chính quy định mức chi hỗ trợ tác phẩm tại khoản 1 Điều này trên cơ sở đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

6. Phương thức chi trả 

a) Chế độ bồi dưỡng nghề chỉ được hưởng đối với những tháng học tập và trả vào đầu tháng. 
b) Chế độ trang bị học tập được cấp với thời hạn sử dụng trong 12 tháng.

c) Hỗ trợ tác phẩm tốt nghiệp được thực hiện 01 lần, chi trả sau khi Hội đồng xét tốt nghiệp của Nhà trường công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

7. Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp và quy định của pháp luật ngân sách nhà nước hiện hành.

8. Ngoài các chính sách trên, người học được hưởng các chính sách về học bổng, trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển, tín dụng giáo dục, miễn, giảm phí dịch vụ công cộng và các chính sách khác thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
9. Người học các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật có năng khiếu vượt trội được đào tạo, bồi dưỡng để phát triển tài năng ở trong nước và nước ngoài theo các chương trình, đề án của Thủ tướng Chính phủ.
10. Người học các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật sau khi tốt nghiệp, có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được tiếp nhận vào làm viên chức, được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm trong thời gian tập sự theo điểm b, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Tốt nghiệp đại học, đạt loại giỏi trở lên tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước và nước ngoài.

b) Có ít nhất 1 giải Vàng quốc gia hoặc khu vực, quốc tế của cá nhân.

c) Có ít nhất 2 giải Bạc quốc gia hoặc 02 giải Bạc khu vực, quốc tế của cá nhân.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nghị định này, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và thực hiện nhiệm vụ sau đây: 
a) Chỉ đạo, tổ chức xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo đối với các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật. 
b) Chỉ đạo, tổ chức xây dựng quy định khối lượng học tập tối thiểu, khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp các ngành, nghề gắn với thời gian đào tạo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này.

c) Hướng dẫn đầu tư, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tổ chức xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật, danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của từng trình độ đào tạo đối với các ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thi hành Nghị định này về: Chế độ làm việc của giảng viên; kiểm định chất lượng giáo dục đại học và các nội dung liên quan đến tổ chức và quản lý đào tạo giáo dục đại học phù hợp với trình độ đại học các ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
3. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thi hành Nghị định này về: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo đặc thù; điều kiện đầu tư, thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; điều kiện đầu vào, khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các nội dung liên quan đến tổ chức và quản lý đào tạo giáo dục nghề nghiệp phù hợp với các quy định trình độ đại học ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại Nghị định này
 4. Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền và trực tiếp quản lý cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp của bộ, ngành mình đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật (nếu có) theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo phân cấp của Chính phủ; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại địa phương theo thẩm quyền; thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại địa phương theo thẩm quyền.
6. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được phép áp dụng quy định tại Nghị định này để tạo nguồn tuyển sinh trình độ đại học các ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật đã được thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trước ngày Nghị định này có hiệu lực:

a) Tiếp tục thực hiện theo quyết định, giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phù hợp với các quy định về trình độ đào tạo, thời gian đào tạo được quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan.

b) Điều chỉnh các nội dung liên quan cho phù hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 nếu chưa phù hợp với quy định về trình độ đào tạo, thời gian đào tạo được quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan.

2. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật đang gửi hồ sơ, đề án về việc thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa được cơ quan hoặc người có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc cấp phép hoạt động thì phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, đề án cho phù hợp với quy định tại Nghị định này và gửi lại cơ quan hoặc người có thẩm quyền xem xét quyết định.

3. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật đang thí điểm thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên để tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa được tiếp tục thực hiện khi Nghị định này có hiệu lực đến hết thời gian thí điểm sau đó phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
Điều 16. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày      tháng    năm 2022

2. Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật và Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cáo;

- Viện kiểm soát nhân dân tốc cao;

- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng chính sách xã hội;

- Ngân hàng phát triển Việt Nam;

- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (5b).
	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG




Phụ lục I

DANH MỤC CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO 

CHUYÊN SÂU ĐẶC THÙ TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT 

(Kèm theo Nghị định số      /2022/NĐ/CP  ngày    tháng     năm 2022

của Chính phủ quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

	TT
	NGÀNH, NGHỀ 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
	NGÀNH, NGHỀ 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
	 NGÀNH TRÌNH ĐỘ             ĐẠI HỌC

	I
	Nhóm Mỹ thuật
	
	

	1
	Điêu khắc
	Điêu khắc
	Điêu khắc

	2
	Hội họa
	Hội họa
	Hội họa

	3
	Đồ họa
	Đồ họa
	Đồ họa

	4
	Gốm
	Gốm
	Gốm

	
	
	
	Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

	II
	Nhóm nghệ thuật trình diễn
	
	

	1
	Nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế
	 
	

	2
	Nghệ thuật biểu diễn dân ca
	Nghệ thuật biểu diễn dân ca
	

	3
	Nghệ thuật biểu diễn chèo
	 
	

	4
	Nghệ thuật biểu diễn tuồng
	 
	

	5
	Nghệ thuật biểu diễn cải lương
	 
	

	6
	Nghệ thuật biểu diễn kịch múa
	 
	

	7
	Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
	 
	

	8
	Nghệ thuật biểu diễn xiếc
	Nghệ thuật biểu diễn xiếc
	

	9
	Tạp kỹ
	Tạp kỹ
	

	10
	Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ
	 
	

	11
	Nghệ thuật biểu diễn kịch nói
	 
	

	12
	Diễn viên kịch - điện ảnh
	Diễn viên kịch - điện ảnh
	Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

	13
	 
	Diễn viên sân khấu kịch hát
	Diễn viên sâu khấu kịch hát

	14
	
	Đạo diễn Sân khấu
	Đạo diễn sân khấu

	15
	
	Đạo diễn Nghệ thuật biểu diễn xiếc
	

	16
	
	
	Biên kịch sân khấu

	17
	
	
	Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu

	18
	
	
	Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình

	19
	
	
	Biên kịch điện ảnh, truyền hình

	20
	
	
	Đạo diễn điện ảnh, truyền hình

	21
	
	
	Quay phim

	22
	Diễn viên múa
	Diễn viên múa
	Diễn viên múa

	23
	Biên đạo múa
	Biên đạo múa
	Biên đạo múa

	24
	 
	Huấn luyện múa
	Huấn luyện múa

	25
	
	
	Lý luận, lịch sử và phê bình múa

	26
	Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
	Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
	Biểu diễn nhạc cụ phương tây

	27
	Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
	Biểu diễn nhạc cụ phương tây
	Biểu diễn nhạc cụ phương tây

	28
	Đờn ca nhạc tài tử Nam Bộ
	 
	

	29
	Nhạc công kịch hát dân tộc
	 
	

	30
	Nhạc công truyền thống Huế
	 
	

	31
	Piano
	Piano
	Piano

	32
	Nhạc Jazz
	Nhạc Jazz
	Nhạc Jazz

	33
	Violon
	 
	

	34
	Organ
	Organ
	

	35
	Thanh nhạc
	Thanh nhạc
	Thanh nhạc

	36
	Lý thuyết âm nhạc
	 
	

	37
	Sáng tác âm nhạc
	Sáng tác âm nhạc
	Sáng tác âm nhạc

	38
	Chỉ huy hợp xướng
	Chỉ huy âm nhạc
	Chỉ huy âm nhạc

	39
	
	
	Âm nhạc học

	40
	Biên tập và dàn dựng ca, múa, nhạc
	
	

	41
	Văn hóa, văn nghệ quần chúng
	
	

	III
	Nhóm Nghệ thuật nghe nhìn
	
	

	1
	Nhiếp ảnh
	Nhiếp ảnh
	Nhiếp ảnh

	2
	
	
	Công nghệ điện ảnh, truyền hình

	IV
	Nhóm Mỹ thuật ứng dụng
	
	

	1
	Thiết kế mỹ thuật sân khấu-Điện ảnh
	Thiết kế mỹ thuật sân khấu-Điện ảnh
	Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh


Phụ lục II

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU GẮN VỚI THỜI GIAN 

ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH, NGHỀ CHUYÊN MÔN ĐẶC THÙ 

TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Kèm theo Nghị định số      /2022/NĐ/CP  ngày    tháng     năm 2022

của Chính phủ quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật)
___________________________

	TT
	Thời gian đào tạo
	Khối lượng                                 học tập tối thiểu
	Danh mục ngành, nghề đào tạo
	Văn bằng
	Bậc 

(Theo khung trình độ quốc gia Việt Nam)

	1
	2 năm 
	35 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp THPT, 50 Tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp THCS
	Các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật theo quy định hiện hành
	Trung cấp
	Bậc 4

	2
	03 năm
	50 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên 


	Các ngành thuộc nhóm Nghệ thuật trình diễn và nhóm Mỹ thuật 
	Trung cấp
	Bậc 4

	3
	4 năm
	65 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên 
	Các ngành thuộc nhóm Nghệ thuật trình diễn và nhóm Mỹ thuật 
	Trung cấp
	Bậc 4

	4
	05 năm
	80 tín chỉ đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi 
	Các ngành thuộc nhóm Nghệ thuật trình diễn 
	Trung cấp
	Bậc 4

	5
	06 năm
	95 tín chỉ đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có tuổi từ 12 đến 14 tuổi 
	Các ngành thuộc nhóm Nghệ thuật trình diễn 
	Trung cấp
	Bậc 4

	6
	07 năm
	110 tín chỉ đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên trở lên hoặc có tuổi từ 11 đến 14 tuổi 
	Các ngành thuộc nhóm Nghệ thuật trình diễn 
	Trung cấp
	Bậc 4

	7
	09 năm
	125 tín chỉ đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trở lên hoặc có tuổi từ 09 đến 14 tuổi 
	Các ngành thuộc nhóm Nghệ thuật trình diễn 
	Trung cấp
	Bậc 4


Phụ lục III

CHẾ ĐỘ TRANG BỊ HỌC TẬP CHUNG
(Kèm theo Nghị định số      /2022/NĐ/CP  ngày    tháng     năm 2022

của Chính phủ quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật)
__________________
	TT
	CHẾ ĐỘ TRANG BỊ HỌC TẬP
	SỐ LƯỢNG

	1
	Quần áo tập
	02 bộ

	2
	Giày vải
	04 đôi

	3
	Tất 
	07 đôi


Phụ lục IV

CHẾ ĐỘ TRANG BỊ HỌC TẬP MỘT SỐ CHUYÊN NGÀNH
(Kèm theo Nghị định số      /2022/NĐ/CP  ngày    tháng     năm 2022

của Chính phủ quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật)
___________________________

	TT
	CHẾ ĐỘ TRANG BỊ HỌC TẬP
	SỐ LƯỢNG

	1
	Học sinh, sinh viên chuyên ngành: Múa; múa hát cung đình
	

	
	a) Quần áo vải cho múa dân gian 
	01 bộ

	
	b) Quần áo thun cho múa ba lê
	01 bộ

	
	c) Giày ba lê mũi mềm
	04 đôi

	
	d) Giày ba lê mũi cứng
	04 đôi

	
	đ) Giầy múa Tính cách
	01 đôi

	
	e) Tất
	09 đôi

	2
	Học sinh, sinh viên ngành xiếc, tạp kỹ
	

	
	a) Quần áo thun dài
	01 bộ 

	
	b) Quần áo thun ngắn
	01 bộ

	
	c) Giày vải
	02 đôi

	
	d) Giày da cao cổ để tập nhào lộn.
	01 đôi

	
	đ) Tất
	04 đôi

	3
	Học sinh, sinh viên chuyên ngành tuồng, chèo, cải lương
	

	
	a) Áo tập
	01 bộ

	
	b) Giày vải
	01 bộ

	
	c) Tất
	02 đôi

	4
	Học sinh, sinh viên chuyên ngành mỹ thuật
	

	
	a) Quần yếm (tạp dề)
	01 bộ

	
	b) Găng tay cho học sinh, sinh viên điêu khắc, đồ họa
	02 đôi

	
	c) Khẩu trang cho sinh viên điêu khắc, đồ họa
	02 đôi


